Phụ lục 01
CÁC VĂN BẢN HƯỚNG DẪN, CHỈ ĐẠO ĐỂ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI GIAI ĐOẠN 2021 - 2025
(Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 5 năm 2025)
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng  6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ)

	TT
	Loại văn bản
	Số, ngày, tháng ban hành
	Trích yếu
	Mục tiêu
	Nội dung chủ yếu của cơ chế chính sách
	Đơn vị ban hành
	Ghi chú

	I
	Văn  bản hướng dẫn, chỉ đạo, điều hành
	
	

	1
	Nghị quyết
	01/11/2021
	 Nghị quyết số 02-NQ/TU của Hội nghị Thị ủy lần thứ 6 khóa XXI về phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025;
	Ban hành chủ trương về phát triển nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 2021 – 2025;
	
	Hội nghị Thị ủy lần thứ 6 khóa XXI 
	

	2
	Nghị quyết
	30/8/2020
	Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Đức Phổ, giai đoạn 2021 – 2025;
	Thông qua nội dung, chương trình, chỉ tiêu thực hiện chương trình
	Thông qua nội dung, chỉ tiêu, kinh phí đầu tư của chương trình
	Hội đồng nhân dân thị xã Đức Phổ 
	

	3
	Quyết định
	28/9/2022
	Quyết định số 3328/QĐ – UBND  về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Đức Phổ, giai đoạn 2021 – 2025
	Triển khai chương trình, xây dựng chỉ tiêu trong từng giai đoạn
	Triển khai chương trình, xây dựng chỉ tiêu trong từng giai đoạn
	UBND thị xã Đức Phổ 
	

	…
	Quyết định
	06/10/2022
	Quyết định số 3372/QĐ-UBND phân công phụ trách, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, thị xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 và căn cứ các văn bản chỉ đạo có liên quan của Trung ương và của địa phương
	Thúc đẩy tiến độ thực hiện
	UBND phân công phụ trách, hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí
	UBND thị xã Đức Phổ
	

	5
	Quyết định
	05/6/2024
	Quyết định số 1848/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới thị xã Đức Phổ năm 2024;​
	Triển khai chương trình, xây dựng chỉ tiêu trong năm
	Triển khai chương trình
	UBND thị xã Đức Phổ
	

	6
	Quyết định
	21/01/2025
	Quyết định số 109/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025;​
	Triển khai chương trình, xây dựng chỉ tiêu trong năm
	Triển khai chương trình
	UBND thị xã Đức Phổ
	

	7
	Quyết định
	24/1/2025
	Quyết định số 167/QĐ-UBND về việc phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2025;​
	Phân bổ vốn đầu tư
	Triển khai chương trình
	UBND thị xã Đức Phổ
	



Phụ lục 02
BỘ CHỈ SỐ THEO DÕI THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MTQG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI 
GIAI ĐOẠN 2021-2025
(Tính đến thời điểm ngày 31 tháng 5 năm 2025)
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng  6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ)

	TT
	Chỉ số
	Đơn vị tính
	Cuối năm 2020
	Hằng năm
	Mục tiêu đến 2025
	Tần suất báo cáo

	
	
	
	SL/ Tổng
	Tỉ lệ
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	
	

	
	
	
	
	
	SL/ Tổng
	Tỉ lệ
	SL/ Tổng
	Tỉ lệ
	SL/ Tổng
	Tỉ lệ
	SL/ Tổng
	Tỉ lệ
	SL/ Tổng
	Tỉ lệ
	
	

	I
	CHỈ SỐ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Hạ tầng kinh tế xã hội
	Cơ sở vật chất trường học
	1.1.  Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí Trưòng học
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	6 tháng

	
	
	
	1.2. Tỷ lệ số trường mầm non đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	6 tháng

	
	
	
	1.3. Tỷ lệ số trường mầm non đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 2
	%
	0
	0
	0
	0
	1/7
	14,29
	1/7
	14,29
	2/7
	28,57
	3/7
	42,86
	3
	6 tháng

	
	
	
	1.4. Tỷ lệ số trường tiểu học đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1
	%
	6/7
	100
	6/7
	100
	6/7
	100
	6/7
	100
	6/7
	100
	6/6
	100
	6
	6 tháng

	
	
	
	1.5. Tỷ lệ số trường tiểu học đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 2
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1/6
	16,67
	1
	6 tháng

	
	
	
	1.6. Tỷ lệ số trường THCS đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1
	%
	6/7
	100
	6/7
	100
	6/7
	100
	6/7
	100
	6/7
	100
	6/6
	100
	6
	6 tháng

	
	
	
	1.7. Tỷ lệ số trường THCS đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 2
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 tháng

	
	
	
	1.8. Tỷ lệ số trường PT có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 1
	%
	1/1
	100
	1/1
	100
	1/1
	100
	1/1
	100
	1/1
	100
	1/1
	100
	1
	6 tháng

	
	
	
	1.9. Tỷ lệ số trường PT có nhiều cấp học (cấp học cao nhất là THCS) đạt tiêu chuẩn CSVC mức độ 2
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	6 tháng

	
	
	
	1.10. Tỷ lệ trường THPT đạt tiêu chuẩn CSVC
	%
	3/3
	100
	3/3
	100
	3/3
	100
	3/3
	100
	3/3
	100
	1/1
	100
	1
	6 tháng

	2
	Nâng cao chất lượng giáo dục
	Nâng cao chất lượng phát triển giáo dục ở nông thôn
	2.1. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	Hàng năm

	
	
	
	2.2. Tỷ lệ số xã đạt tiêu chí Giáo dục (Xã nông thôn mới nông cao)
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	1/7
	14,29
	2/7
	28,57
	3/7
	42,86
	3/7
	Hàng năm

	
	
	
	2.3. Tỷ lệ số huyện đạt tiêu chí Giáo dục
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hàng năm

	
	
	
	2.4. Tỷ lệ số huyện đạt tiêu chí Giáo dục (Huyện nông thôn mới nâng cao)
	%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hàng năm

	
	
	
	2.5. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn phổ cập GDMN cho trẻ 05 tuổi
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	Hàng năm

	
	
	
	2.6. Tỷ lệ trẻ em 5 tuổi được phổ cập giáo dục mầm non
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	Hàng năm

	
	
	
	2.7. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 2
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	Hàng năm

	
	
	
	2.8. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học cấp độ 3
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	Hàng năm

	
	
	
	2.9. Tỷ lệ trẻ 6 tuổi huy động được vào lớp 1
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	Hàng năm

	
	
	
	2.10. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS cấp độ 2
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	Hàng năm

	
	
	
	2.11. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS cấp độ 3
	%
	5/7
	71,43
	5/7
	71,43
	6/7
	85,71
	6/7
	85,71
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	Hàng năm

	
	
	
	2.12. Tỷ lệ số xã đạt chuẩn xóa mù chữ cấp độ 2
	%
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7/7
	100
	7
	Hàng năm

	
	
	
	2.13. Độ tuổi 15-60: Tỷ lệ biết chữ
	%
	98883
	92,69
	98103
	94,64
	96964
	96,64
	97049
	95,66
	97200
	96,97
	99732
	97
	97%
	Hàng năm

	
	
	
	2.14. Độ tuổi 15-35: Tỷ lệ biết chữ
	
	50204
	93,83
	49480
	95,13
	46860
	97,02
	47462
	96,26
	47642
	97,86
	4788
	98,5%
	98,5%
	Hàng năm

	
	
	
	2.15. Tỷ lệ số trưòng THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 1
	
	2/3
	66,67
	3/3
	100
	3/3
	100
	3/3
	100
	3/3
	100
	1/1
	100
	1
	Hàng năm

	
	
	
	2.16. Tỷ lệ số trường THPT đạt chuẩn quốc gia mức độ 2
	%
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Hàng năm

	
	
	
	2.17. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở được tiếp tục học trung học (phổ thông, giáo dục thường xuyên, trung cấp)
	%
	17310/1869
	92,62
	1570/1756
	89,41
	1600/1849
	86,53
	1672/1819
	91,92
	1716/1823
	94,13
	1298/1366
	95
	95%
	Hàng năm

	II
	CHỈ SỐ THEO DÕI NGUỒN LỰC 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cơ cấu nguồn lực huy động
	Thực hiện nội dung xây dựng đảm bảo CSVC trường học 
	Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 tháng

	
	
	
	Ngân sách địa phương
	
	
	
	12.780
	
	8.905
	
	16.400
	
	22.850
	
	19.021
	
	2.380
	6 tháng

	
	
	
	Ngân sách lồng ghép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 tháng

	
	
	
	Vốn tín dụng (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 tháng

	
	
	
	Vốn doanh nghiệp (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 tháng

	
	
	
	Vốn người dân và cộng đồng đóng góp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 tháng

	2
	
	Thực hiện nội dung nâng cao chất lượng giáo dục
	Ngân sách Trung ương
	Triệu đồng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 tháng

	
	
	
	Ngân sách địa phương
	
	1.235
	
	2.850
	
	3.840
	
	2.600
	
	4.500
	
	1.734
	
	
	6 tháng

	
	
	
	Ngân sách lồng ghép
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 tháng

	
	
	
	Vốn tín dụng (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 tháng

	
	
	
	Vốn doanh nghiệp (nếu có)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	6 tháng

	
	
	
	Vốn người dân và cộng đồng đóng góp
	
	133
	
	388
	
	279
	
	459
	
	1.874
	
	1050
	
	1.000
	6 tháng



Phụ lục 03
KẾT QUẢ HUY ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGUỒN LỰC ĐẦU TƯ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH 
MTQG XÂY DỰNG NTM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2025
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng  6 năm 2025 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ)

	TT
	Nội dung đầu tư
	Kết quả 6 tháng đầu 2025
	Kế hoạch 6 tháng cuối năm 2025
	Ghi chú

	
	
	Tổng số
	Vốn đầu tư trực tiếp
	Lồng ghép
	Tín dụng
	Doanh nghiệp
	Dân góp
	Tổng số
	Vốn đầu tư trực tiếp
	Lồng ghép
	Tín dụng
	Doanh nghiệp
	Dân góp
	

	
	
	
	Tổng số
	NSTW
	NSĐP
	
	
	
	
	
	Tổng số
	NSTW
	NSĐP
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	ĐTPT
	SN
	
	
	
	
	
	
	
	ĐTPT
	SN
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây dựng CSVC trường học
	19.300.000.000 
	19.300.000.000 
	
	
	19.300.000.000 
	
	
	
	
	5.000.000.000
	
	
	
	
	
	
	
	5.000.000.000
	

	[bookmark: _GoBack]2
	Mua sắm thiết bị dạy học
	2.600.000.000
	2.600.000.000
	
	
	2.600.000.000
	
	
	
	
	2.000.000.000
	1.000.000.000
	
	
	1.000.000.000
	
	
	
	1.000.000.000
	

	3
	Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	Phổ cập GD Tiểu học
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Phổ cập GD Trung học cơ sở
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Xóa mù chữ và chống tái mù chữ
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6






Phụ lục 04
KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI
(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày     tháng  6 năm 2025
 của Ủy ban nhân dân thị xã Đức Phổ)

	TT
	Mục tiêu
	Kết quả đến 31/12/2024
	Thực hiện 6 tháng đầu năm 2025
	Kế hoạch 6 tháng cuối 2025
	Ghi chú

	I
	THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ CẤP XÃ
	
	
	
	

	1
	Xã nông thôn mới
	
	
	
	

	
	Số xã đạt tiêu chí Trường học
	7
	7
	7
	

	
	Số xã đạt tiêu chí Giáo dục và đào tạo
	7
	7
	7
	

	
	Số xã đạt cả 2 tiêu chí Trường học, Giáo dục và đào tạo
	7
	7
	7
	

	2
	Xã nông thôn mới nâng cao 
	1
	2
	3
	

	
	Số xã đạt tiêu chí Giáo dục
	2
	2
	3
	

	II
	THỰC HIỆN BỘ TIÊU CHÍ CẤP HUYỆN
	
	
	
	

	1
	Huyện nông thôn mới
	0
	0
	1
	

	
	Số huyện đạt tiêu chí Giáo dục (Nội dung 5.3. Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia, Nội dung 5.4 Trung tâm GDNN-GDTX đạt kiểm định chất lượng giáo dục)
	
	
	
	

	2
	Huyện nông thôn mới nâng cao
	
	
	
	

	
	Số huyện đạt tiêu chí Giáo dục (Nội dung 5.3. Tỷ lệ trường THPT đạt chuẩn quốc gia, Nội dung 5.4 Trung tâm GDNN-GDTX đạt kiểm định chất lượng giáo dục)
	
	
	
	



